
Điểm Nhận xét của giáo viên 

 

………………………………………………………... 

………………………………………………………... 

 

 

PHẦN I.  Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.  

Câu 1 (0,5 điểm). Số thập phân gồm 123 đơn vị, 5 phần mười, 6 phần nghìn được viết là: 

A. 123, 56 B. 123,506 C.123,056 D. 123,5006 

Câu 2 (0,5 điểm). Số 30,05 viết thành phân số thập phân là: 

A.
 10

35
   B.

 100

35
   C.

 100

3005
   D. 

1000

3005
 

Câu 3 (0,5 điểm). Chữ số 5 trong số thập phân 108,465 thuộc hàng nào? 

               A. Hàng nghìn                                                       C. Hàng phần trăm 

               B. Hàng phần mười                                               D. Hàng phần nghìn 

Câu 4 (0,5 điểm). Số lớn nhất trong các số thập phân 7,089 ;  7,09  ;  7,101  ; 7,2 là:  

 A. 7,089                   B. 7,09                  C. 7,101                      D. 7,2   

Câu 5 (0,5 điểm). Rút gọn phân số  
125

100    ta được phân số tối giản là : 

A. 
4

5
                           B. 

5

4
                                C. 

1

2
                                 D. 

20

25
 

Câu 6 (0,5 điểm). Một cửa hàng có 
11

9  tấn gạo. Sau hai ngày cửa hàng đó đã bán 
5

4  tấn 

gạo. Số gạo cửa hàng còn lại là: 

5
.
6

A tấn                     
1

.
55

B tấn                          
4

.
55

C tấn                    
6

.
55

D tấn 

Câu 7 (0,5 điểm). Trên bản đồ được vẽ theo tỉ lệ 1 : 800, chiều dài sân vận động là 25 

cm, chiều rộng sân là 20 cm. Diện tích thật của sân vận động đó là: 

A. 320 m2 B. 32 000 m2 C. 320 000 m2 D. 500 m2 

Câu 8 (0,5 điểm). Mẹ đi chợ mua 1 yến rưỡi gạo. Vậy mẹ mua số gạo là: 

A. 1,5 kg   B. 15 kg   C. 10 kg   D. 15 yến 
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PHẦN II. Giải các bài tập.  

Bài 1 ( 1 điểm). Viết số thích hợp vào chỗ chấm.  

a. 12 km 2  4hm 2   = ....... km 2                 b. 8 m 2 6dm 2 = ............... dm 2  

Bài 2. Tính. (2 điểm)   

a. 
12

5

7

3
+    = ......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

b. 4

9
 x 

2
2

5
  = ....................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

c.  
8

3
2  - 

1
1

8
: 3  = .................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

Bài 3 (2,5 điểm). Một khu đất hình chữ nhật có chu vi bằng 218 m và chiều rộng kém chiều 

dài 41 m.  

a. Tính diện tích khu đất đó.  

b. Người ta dành 
3

5
 diện tích khu đất để trồng cây ăn quả. Tính diện tích đất trồng cây ăn 

quả. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

Bài 4 (0,5 điểm). Lớp 5A có 30 học sinh. Cô giáo tổ chức cho lớp đăng ký học các câu lạc 

bộ. Có 12 học sinh đăng ký học môn bóng đá, có 8 học sinh đăng ký học bơi và có 15 học 

sinh không đăng ký môn nào. Hỏi có bao nhiêu học sinh đăng ký học cả hai môn bóng đá và 

bơi? 

Số học sinh đăng ký học cả hai môn là:…….............................................................................. 


